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	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Ngữ Văn 12
Thời gian làm bài: 90  phút

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


I. Hướng dẫn chung
1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm máy móc.

2. Cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm, khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Đặc biệt với Câu 2, nên mạnh dạn chấp nhận và cho điểm tối đa cả những bài viết không theo nội dung của hướng dẫn chấm nhưng lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.
3. Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

4. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0.5 (lẻ 0.25 làm tròn thành 0.5; lẻ 0.75 làm tròn thành 1.0 điểm).
II. Đáp án và thang điểm
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	1

(2.0 điểm)
	- Tây Tiến là một đơn vị quân đội được thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào, bảo vệ biên giới Việt- Lào và đánh tiêu hao sinh lực địch ở Thượng Lào cũng như ở miền Tây Bắc Bộ.

- Địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến khá rộng, gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền Tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào).

- Lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. Dù phải chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ nhưng họ vẫn sống lạc quan và chiến đấu dũng cảm.

- Bài thơ Tây Tiến được viết ở Phù Lưu Chanh vào cuối năm 1948, khi Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác chưa được bao lâu.
	0.5

0.5

0.5

0.5
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(3.0 điểm)


	1. Yêu cầu về nội dung
Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách. Dưới đây là một số gợi ý để giám khảo tham khảo làm căn cứ định hướng chấm bài:

- Giải thích khái niệm thế nào là bệnh vô cảm: Vô cảm là không có cảm xúc. Chẳng hạn, trước cái đẹp không biết rung cảm, trước cái xấu, cái ác không biết phẫn nộ, trước nỗi đau của người khác không động lòng trắc ẩn,…
- Thực trạng và hậu quả của bệnh vô cảm trong giới trẻ hiện nay: + Hiện diện ở mọi nơi và ngày càng có nhiều biến tướng.
+ Làm cho con người trở nên nghèo nàn về tâm hồn, không biết trân trọng những giá trị chân – thiện – mĩ; sống ích kỷ, tàn nhẫn, là nguyên nhân của cái xấu, tội ác,… Tóm lại bệnh vô cảm, nhất là vô cảm ở giới trẻ sẽ khiến môi trường văn hóa, xã hội càng ngày càng thiếu tính nhân văn.

- Nguyên nhân dẫn tới bệnh vô cảm: do cả những hoàn cảnh khách quan và chủ quan (môi trường sống, giáo dục, điều kiện văn hóa, các trò chơi điện tử trực tuyến, tố chất của mỗi cá nhân,…).
- Làm thế nào để chống bệnh vô cảm: cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như quan tâm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh; trân trọng những giá trị chân - thiện – mĩ; lên án, đấu tranh với cái ác, cái xấu,…

2. Yêu cầu về kỹ năng
- Biết cách viết bài văn nghị luận xã hội, diễn đạt sáng rõ, lập luận chặt chẽ, thuyết phục. 
- Bài viết ngắn gọn. Biết cách chọn lựa những dẫn chứng và lí lẽ minh họa cần thiết.
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(5.0 điểm)
	1. Yêu cầu về kiến thức
Thí sinh có thể cấu trúc bài viết theo nhiều cách, nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những nội dung sau:

* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và đoạn trích Đất nước.
* Về nội dung:

- Đoạn thơ hướng vào lý giải các câu hỏi: đất nước có từ bao giờ? Khởi nguồn của đất nước là đâu? Đất nước lớn lên như thế nào?... Đây là những vấn đề quen thuộc nhưng được tác giả thể hiện bằng những phát hiện, những cảm nhận mới mẻ.

- Qua cách lý giải độc đáo của nhà thơ, đất nước hiện lên với những hình ảnh, những tập quán, truyền thống, những câu truyện cổ,… bình dị, gần gũi. Đó cũng là những giá trị văn hóa được tích lũy từ hàng ngàn đời nay.

- Cũng trong quá trình lý giải sự hình thành, “lớn lên” của đất nước, Nguyễn Khoa Điềm không kể tên những danh nhân, những anh hùng, những triều đại nổi tiếng mà đề cao vai trò của “dân mình”. Chính “dân mình” đã “trồng tre đánh giặc”, trồng lúa, dựng nhà,… để “làm ra đất nước” và đây chính là một trong những biểu hiện của tư tưởng đất nước nhân dân.

* Về nghệ thuật:
- Đoạn thơ cũng như toàn bộ Chương V của bản trường ca đã phát huy ưu thế của thể thơ tự do. Đặc biệt, giọng điệu thủ thỉ tâm tình đã tạo nên sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận và trữ tình.

- Đoạn thơ chứng tỏ sự vận dụng sáng tạo nhiều chất liệu của văn hóa, văn học dân gian, tạo nên một hình tượng đất nước vừa gần gũi, bình dị vừa thiêng liêng, cao cả.


2. Yêu cầu về kỹ năng

- Biết cách làm một bài nghị luận văn học, văn phong sáng rõ, có cảm xúc, lập luận chặt chẽ.

- Biết chọn chi tiết quan trọng trong đoạn thơ để bình.
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----------------  Hết ---------------
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
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